
1 CB001 212864 Nguyễn Phước An 28/04/1992 An Giang LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

2 CB002 2010521 Dương Quốc Anh 20/05/1993 Sóc Trăng LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

3 CB003 212715 Nguyễn Tuyết Anh 15/10/1990 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

4 CB004 2010536 Nguyễn Duy Cường 19/08/1996 An Giang LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

5 CB005 213858 Xà Thanh Đạm 02/09/1985 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

6 CB006 214186 Trang Kiều Diểm 01/08/1991 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

7 CB007 188664 Thái Thanh Đô 04/04/2000 Kiên Giang DH18QTD02 19/11/2022 19/11/2022

8 CB008 2010567 Tô Hoa Đức 23/04/1987 Sóc Trăng LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

9 CB009 2010539 Tô Thị Lệ Dung 07/05/1993 An Giang LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

10 CB010 2010508 Nguyễn Thế Duy 19/05/1990 Sóc Trăng LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

11 CB011 212960 Nguyễn Ngọc Duyên 31/05/1994 Cần Thơ LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

12 CB012 212805 Lê Tùng Em 17/01/1986 Sóc Trăng LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

13 CB013 1810755 Nguyễn Thị Hân 27/10/1995 Kiên Giang LT18DUO01 19/11/2022 19/11/2022

14 CB014 212750 Nguyễn Mỹ Hằng 08/03/1996 vĩnh long LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

15 CB015 2010528 Trương Thị Phượng Hằng 12/03/1989 Vĩnh Long LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

16 CB016 2010520 Lê Thị Bích Hạnh 18/01/1996 An Giang LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

17 CB017 1810232 Nguyễn Văn Hậu 25/11/2000 An Giang DH18QHC01 19/11/2022 19/11/2022

18 CB018 2010552 Bùi Thanh Hiệp 01/05/1985 Cân Thơ LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

19 CB019 167313 Lê Thanh Hiếu 13/10/1991 Kiên Giang LT16DUO12 19/11/2022 19/11/2022

20 CB020 1810404 Nguyễn Văn Hoàng 26/11/2000 Cần Thơ DH18QTK03 19/11/2022 19/11/2022

21 CB021 1810439 Dương Hoàng Khang 01/11/2000 Cần Thơ DH18QTK03 19/11/2022 19/11/2022

22 CB022 188453 Nguyễn Hữu Khang 13/08/2000 Trà Vinh DH18OTO04 19/11/2022 19/11/2022

23 CB023 2111173 Hứa Minh Khánh 05/10/1997 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

24 CB024 2010597 Đoàn Thị Bạch Lê 10/02/1982 Cà Mau LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

25 CB025 2010589 Huỳnh Thị Thanh Lê 05/05/1984 Vĩnh Long LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

26 CB026 2010497 Trần Mỹ Liên 10/07/1995 Cân Thơ LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

27 CB027 2010515 Nguyễn Thị Trúc Linh 11/11/1995 Cân Thơ LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

28 CB028 214182 Trang Kiều Loan 16/09/1984 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

29 CB029 212515 Trương Huỳnh Thanh Loan 12/7/1991 LC21DUO01 19/11/2022 19/11/2022

30 CB030 2010603 Hồ Thị Huỳnh Mai 31/10/1997 Trà Vinh LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022
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31 CB031 214357 Ngô Diễm My 24/02/1997 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

32 CB032 2010581 Nguyễn Thị Diễm My 03/01/1997 An Giang LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

33 CB033 212560 Tạ Nguyễn Nhựt Mỹ 15/10/1984 Sóc Trăng LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

34 CB034 177670 Bùi Thị Bích Ngân 19/03/1998 Vĩnh Long DH17QTD01 19/11/2022 19/11/2022

35 CB035 2010526 Đoàn Anh Nhi 24/11/1995 Đồng Tháp LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

36 CB036 2010600 Trần Ngọc Nhi 23/10/1988 Sóc Trăng LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

37 CB037 175633 Võ Yến Nhi 01/01/1997 Cà Mau DH17XET01 19/11/2022 19/11/2022

38 CB038 2010565 Lê Thị Huỳnh Như 01/01/1985 Cân Thơ LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

39 CB039 2010549 Lâm Thị Thu Oanh 19/10/1996 Trà Vinh LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

40 CB040 2111153 Viên Thành Phát 19/05/1997 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

41 CB041 180086 Nguyễn Hoài Phong 19/09/1995 Long An V18HAY01 19/11/2022 19/11/2022

42 CB042 180031 Nguyễn Triệu Phú 20/11/1995 Cần Thơ V18HAY01 19/11/2022 19/11/2022

43 CB043 180275 Nguyễn Hoàng Phúc 08/11/2000 Cần Thơ DH18QLT01 19/11/2022 19/11/2022

44 CB044 176292 Nguyễn Huỳnh Phúc 20/06/1999 Đồng Tháp DH17XDU01 19/11/2022 19/11/2022

45 CB045 212839 Trần Thanh Phục 04/03/1983 Cần Thơ LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

46 CB046 165316 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 14/08/1995 An Giang LT18DUO01 19/11/2022 19/11/2022

47 CB047 200066 Đoàn Trúc Phương 30/01/1983 Vĩnh Long LC20DUO01 19/11/2022 19/11/2022

48 CB048 212725 Nguyễn Thị Kiều Phương 06/10/1977 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

49 CB049 2010504 Lâm Hoàng Quân 04/11/1993 Sóc Trăng LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

50 CB050 2111140 Ngô Thị Cẩm Quyên 10/01/1993 Cần Thơ LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

51 CB051 1810705 Trương Hiếu Thái 26/10/1983 Sóc Trăng LT18DUO01 19/11/2022 19/11/2022

52 CB052 188523 Lê Phước Thành 23/04/2000 Cần Thơ DH18TCN01 19/11/2022 19/11/2022

53 CB053 213808 Phạm Thị Phương Hồng Thảo 13/05/1994 An Giang LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

54 CB054 1810741 Trần Thị Kim The 04/09/1997 Kiên Giang LT18DUO01 19/11/2022 19/11/2022

55 CB055 212747 Nguyễn Minh Thư 23/07/1996 vĩnh long LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

56 CB056 2111148 Phù Thị Thư Thư 11/08/1994 Sóc Trăng LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

57 CB057 2111232 Trần Trọng Thức 26/11/1991 Cần Thơ LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

58 CB058 212316 Phan Thị Thúy 25/07/1993 Cần Thơ LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

59 CB059 2010516 Hồ Thị Thùy 10/02/1980 Vĩnh Long LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

60 CB060 1810723 Đặng Thị Thu Thủy 10/03/1982 Cần Thơ LT18DUO01 19/11/2022 19/11/2022
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61 CB061 2010598 Lý Thị Ngọc Thủy 30/11/1989 Sóc Trăng LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

62 CB062 2010591 Nguyễn Thanh Thủy 14/06/1984 Vĩnh Long LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

63 CB063 212787 Thái Khả Trân 11/04/1981 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

64 CB064 212664 Đặng Thùy Trang 26/07/1985 bạc liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

65 CB065 212771 Diệp Nữ Điền Trang 23/03/1979 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

66 CB066 213936 Mạc Thị Kim Trang 15/05/1989 Sóc Trăng LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

67 CB067 2010525 Phan Thị Huyền Trang 1986 Vĩnh Long LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

68 CB068 210069 Quách Khang Trang 01/12/1991 LC21DUO01 19/11/2022 19/11/2022

69 CB069 2010505 Trần Thị Hiếu Trang 21/11/1986 Đồng Tháp LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

70 CB070 178170 Trần Trọng Trí 21/06/1905 Hậu Giang DH17LKT01 19/11/2022 19/11/2022

71 CB071 2010588 Nguyễn Xuân Trinh 28/01/1981 Cửu Long LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

72 CB072 214093 Phạm Thị Thanh Trúc 23/08/1981 Đồng Tháp LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

73 CB073 2111125 Nguyễn Kim Tùng 23/10/1997 Sóc Trăng LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

74 CB074 212788 Võ Kim Tuyền 30/10/1994 Đồng Tháp LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

75 CB075 2010564 Nguyễn Thị Tuyết 01/02/1970 Trà Vinh LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

76 CB076 2010560 Huỳnh Kim Uyên 22/11/1989 Sóc Trăng LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

77 CB077 213863 Trần Thế Vân 26/03/1998 Tiền Giang LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

78 CB078 2010559 Nguyễn Thị Hồng Vui 15/07/1990 Sóc Trăng LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022

79 CB079 200030 Đặng Lê Thảo Vy 11/08/1993 Sóc Trăng LC20DUO01 19/11/2022 19/11/2022

80 CB080 189536 Huỳnh Thị Thúy Vy 27/01/2000 Cần Thơ DH18KTO02 19/11/2022 19/11/2022

81 CB081 212956 Trần Minh Xuyên 16/05/1993 Bạc Liêu LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

82 CB082 2110986 Trần Thị Tiểu Yến 13/05/1997 Cần Thơ LC21DUO02 19/11/2022 19/11/2022

83 CB083 2010590 Võ Thị Thủy Yến 22/07/1987 Vĩnh Long LC20DUO02 19/11/2022 19/11/2022


